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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Giáo dục hòa nhập
(Hệ CĐ, ĐHGDMN - Tuyển sinh từ  năm  2015 )

Số tín chỉ: 02

Mã học phần: 146012
Thanh Hóa, năm 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                           ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
   KHOA GIÁO DỤC MẦM NON                          HỌC PHẦN: Giáo dục hòa nhập 

       Bộ môn: Giáo dục Trí tuệ                            Mã học phần: 146012

1.Thông tin về giảng viên dạy học phần:

1.1. Trịnh Thị Quyên
- Chức danh: Giảng viên

- Học vị: Thạc sĩ

-  Thời gian, địa điểm làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, tại văn phòng BM Giáo dục Trí tuệ, P.217A5, cơ sở 2, ĐHHĐ.

- Địa chỉ liên hệ: SN 02/33 đường Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa

- ĐT: 0984005969

- E mail: trinhthiquyen@hdu.edu.vn
1.2. Hồ Sỹ Hùng

  -  Chức danh: Giảng viên
  -  Học vị: Thạc sĩ
  -  Thời gian, địa điểm làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, tại văn phòng BM Giáo dục Trí tuệ, P.217A5, cơ sở 2, ĐHHĐ.

  - Địa chỉ liên hệ: SN 11, Phố Cột Cờ, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa
  -  Điện thoại:      0916497317

  -  Email:   hosyhung@hdu.edu.vn
* Thông tin về các hướng nghiên cứu chính của giảng viên:  Giáo dục mầm non
2. Thông tin chung về học phần:

Tên ngành: Cao đẳng, đại học Giáo dục mầm non.

                   Khóa đào tạo: Từ năm học: 2015-2016
Tên học phần:  Giáo dục hòa nhập.
Mã học phần: 146012
Số tín chỉ học tập: 02

Học kỳ: 6 (CĐ), 7 (ĐH)
Học phần:     Bắt buộc            

Các học phần tiên quyết:  Giáo dục học mầm non và Giáo dục học gia đình.

Các học phần kế tiếp: Không
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


+ Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết


+ Thảo luận, bài tập: 24 tiết


+ Tự học: 90 tiết

Địa chỉ của BM phụ trách học phần: Phòng… Nhà A5, BM Giáo dục Trí tuệ, khoa GDMN- Đại học Hồng Đức.
3. Mục tiêu của học phần:

* Về kiến thức: 
- Sinh viên mô tả được những nội dung kiến thức cơ bản về can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc, quy trình can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập.
- Nắm vững kiến thức và cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết  tật tuổi mầm non:
+ Khái niệm về các dạng tật thường gặp

+ Nguyên nhân, những ảnh hưởng của tật đối với sự phát triển của trẻ

+ Biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tuổi mầm non.

- Sinh viên hiểu sâu sắc về ý nghĩa, nội dung, nguyên tắc trong quản lý lớp học hòa nhập và tư vấn trong can thiệp sớm trẻ khuyết tật.

* Về kỹ năng:

- Sinh viên có khả năng tổ chức các  hoạt động giáo dục cho trẻ khuyết tật trong lớp mẫu giáo hòa nhập.
- Rèn luyện kỹ năng tư vấn trong cộng đồng về công tác can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tuổi mầm non.

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học trong quá trình tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận, tự học, nghiên cứu tài liệu.

* Về thái độ:
- Sinh viên tích cực, tự giác trong học tập, nắm vững bản chất kiến thức từ đó có thể chủ động liên hệ, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn.

- Có ý thức, thái độ đúng đắn trong việc tham gia vào chương trình can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại địa phương.

4. Tóm tắt nội dung học phần:
        Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật : Khái niệm, các dạng khuyết tật; nguyên nhân gây khuyết tật ở trẻ em; ý nghĩa, nguyên tắc; quy trình trong can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập. Tổ chức các hoạt động giáo dục trong lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật ngôn ngữ và chậm phát triển trí tuệ. Quản lý lớp học hòa nhập và tư vấn trong can thiệp sớm.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương I: Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non

1. Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật                                                             
1.1.  Khái niệm về trẻ khuyết tật
1.2. Các dạng khuyết tật ở trẻ em

1.3. Những nguyên nhân gây khuyết tật ở trẻ em
1.4.  Quan niệm về người khuyết tật
1.5. Trẻ khuyết tật trên thế giới và ở Việt Nam
1.6.  Vấn đề chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam

2. Can thiệp sớm trẻ khuyết tật. 

2.1. Khái niệm về can thiệp sớm.

2.2. Ý nghĩa của can thiệp sớm.

2.2.1. Ý nghĩa đối với trẻ khuyết tật

2.2.2. Ý nghĩa đối với cha mẹ trẻ khuyết tật

2.2.3. Ý nghĩa đối với gia đình

2.2.4. Ý nghĩa đối với xã hội

2.3. Quy trình can thiệp sớm
2.3.1. Đối tượng can thiệp sớm

2.3.2. Môi trường thực hiện can thiệp sớm

2.3.3. Người can thiệp sớm

2.3.4. Quy trình can thiệp sớm

3. Giáo dục hoà nhập. 

3.1. Khái niệm giáo dục hoà nhập

3.2. Các nguyên tắc cơ bản trong giáo dục hoà nhập

3.2.1. Mọi trẻ đều có khả năng học tập

3.2.2. Trẻ khuyết tật cũng phải học các kỹ năng mà trẻ bình thường học và sử dụng

3.2.3. Những năm đầu tiên trẻ rất cần thiết để học tập

3.2.4. Cha mẹ là người quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ khuyết tật

3.2.5. Mỗi trẻ và mỗi gia đình đều khác nhau

3.3. Quy trình giáo dục hòa nhập

3.3.1. Tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật

3.3.2. Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục. 

3.3.3.Điều chỉnh chương trình dạy học phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật.
3.3.4. Quá trình ra quyết định điều chỉnh
3.3.5. Đánh giá kết quả trong dạy học hòa nhập

Chương II: Tổ chức giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non

1. Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hoà nhập                                                                                                                                                                                        

1.1. Một số vấn đề về trẻ khiếm thính

1.1.1. Thế nào là trẻ khiếm thính 

1.1.2. Nguyên nhân gây điếc ở trẻ em

1.1.3. Ảnh hưởng của tật điếc đối với sự phát triển của trẻ

1.2. Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hoà nhập. 
1.2.1. Cách thức xây dựng môi trường phù hợp

1.2.1.1. Môi trường vật chất.

1.2.1.2. Môi trường nghe.

1.2.1.3. Môi trường tâm lý-xã hội

1.2.1.4. Môi trường ngôn ngữ

2.2.2.  Biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục

2.2.2.1. Điều chỉnh nội dung phương pháp

22.2.2. Tổ chức một số hoạt động trong lớp mẫu giáo hoà nhập

2.2.2.3. Tổ chức tiết cá nhân

2.2.2.4. Chuẩn bị cho trẻ khiếm thính vào lớp 1.
2. Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thị trong lớp MG hoà nhập 

2.1. Một số vấn đề về trẻ khiếm thị 

2.1.1. Định nghĩa về khiếm thị

2.1.2. Nguyên nhân và một số tật thị giác
2.1.3. Ảnh hưởng của tật khiếm thị đối với sự phát triển của trẻ nhỏ
2.2. Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thị trong lớp MG hoà nhập 

2.2.1. Một số biện pháp tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thị

2.2.1.1. Điều chỉnh và sắp xếp môi trường phù hợp.

2.2.1.2. Xây dựng bầu không khí tích cực trong trường học

2.2.1.3. Sử dụng các công cụ hỗ trợ

2.2.2. Tổ chức các hoạt động trong trường học có trẻ khiếm thị

2.2.2.1. Tổ chức hoạt động chung

2.2.2.2. Hướng dẫn trò chơi

2.2.2.3. Tổ chức tiết cá nhân

2.2.2.4. Chuẩn bị cho trẻ khiếm thị vào lớp 1

3. Tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp MG hoà nhập                                                            

3.1. Một số vấn đề  về trẻ khuyết tật ngôn ngữ

3.1.1. Khái niệm về trẻ khuyết tật ngôn ngữ

3.1.2. Những nguyên nhân gây khó khăn về ngôn ngữ ở trẻ 

3.1.3. Những ảnh hưởng của khó khăn về ngôn ngữ đến quá trình phát triển của trẻ

3.2.Tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp MG hoà nhập

3.2.1. Tổ chức hoạt động chung

3.2.1.1. Điều chỉnh chương trình

3.2.1.2. Một số hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ

3.2.1.3. Một số biện pháp tổ chức các hoạt động cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp MG hoà nhập

3.2.2. Tổ chức tiết cá nhân

3.2.2.1. Mục đích

3.2.2.2. Cách thực hiện

3.2.2.3. Địa điểm

3.2.3. Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ vào lớp 1

4. Tổ chức giáo dục trẻ CPTTT trong lớp MG hoà nhập

4.1. Một số vấn đề về tật chậm phát triển trí tuệ

4.1.1. Định nghĩa 

4.1.2. Nguyên nhân gây chậm phát triển trí tuệ

4.1.3. Những khó khăn về thể chất và tâm thần thường đi kèm với tật CPTTT
4.2.Tổ chức giáo dục trẻ CPTTT trong lớp MG hoà nhập

4.2.1. Một số biện pháp tổ chức hoạt động trong lớp MG hoà nhập có trẻ CPTTT 
4.2.1.1. Điều chỉnh chương trình

4.2.1.2. Điều chỉnh môi trường lớp học

4.2.1.3. Giao tiếp sư phạm với trẻ

4.2.2. Tổ chức các hoạt động trong lớp MG hoà nhập có trẻ CPTTT
4.2.2.1. Tổ chức cho trẻ học trong nhóm

4.2.2.2. Một số lưu ý khi tổ chức hoạt động chơi

4.2.2.3. Tổ chức tiết cá nhân

  Chương III : Quản lý lớp học hòa nhập và tư vấn trong giáo dục hòa nhập.
1. Quản lý lớp học  hòa nhập
1.1. Ý nghĩa của công tác tổ chức và quản lý lớp học
1.2. Nguyên tắc chỉ đạo trong quản lý lớp học
1.2.1. Xác định đúng mục tiêu của lớp

1.2.2. Nguyên tắc tập trung vào đứa trẻ/ lấy trẻ làm trung tâm

1.2.3. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân
1.3. Nội dung tổ chức và quản lý lớp học hòa nhập
1.3.1. Bầu không khí lớp học

1.3.2. Những nội quy, quy định trong lớp

1.3.3. Tổ chức và sắp xếp trong lớp học

1.3.4. Điều chỉnh hành vi của trẻ
1.3.5. Công tác giảng dạy
2. Tư vấn trong can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập
2.1. Khái niệm về tư vấn

2.2. Những nguyên tắc của tư vấn

2.2.1. Khách quan

2.2.2. Tôn trọng

2.2.3. Trung thực

2.2.4. Kín đáo
2.3. Các kỹ năng tư vấn

2.3.1. Các kỹ năng chuẩn bị cho cuộc tư vấn

2.3.2. Kỹ năng lắng nghe

2.3.3. Kỹ năng đặt câu hỏi

2.3.4. Kỹ năng cung cấp thông tin

2.3.5. Kỹ năng tóm tắt vấn đề

2.3.6. Kỹ năng kết thúc vấn đề

6. Học liệu.
6.1. Học liệu bắt buộc:

1.  Trần Thị Thiệp, Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng - Giáo trình Giáo dục hòa nhập - Nxb Giáo dục- 2008.

2. Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Tập 1, Tập 2 (Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn và xuất bản với sự giúp đỡ của Tổ chức CRS và USAID) Hà Nội- 2005.

6.2. Học liệu tham khảo:

3.  David Werner - Phục hồi trẻ tàn tật tại cộng đồng. Nxb Y Học Hà Nội- 1992.

4. Nguyễn Xuân Hải - Giáo dục học trẻ khuyết tật. Nxb Giáo dục Việt Nam – 2009.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học  học phần
	

	
	Lý

thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Tự học, tự N/C
	Tư vấn

của GV
	KT - ĐG


	Tổng

	Nội dung 1: 
Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật    
	2
	1

	
	7,5
	
	
	10,5

	Nội dung 2: 

  Can thiệp sớm trẻ khuyết tật
	2
	1
	
	7,5
	
	
	10,5

	Nội dung 3: 

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
	    3
	
	
	9,0
	
	
	  12

	Nội dung 4: 

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (tiếp theo)
	    
	3


	
	4,5
	
	BTCN


	  7,5

	Nội dung 5: 
Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hoà nhập 
	   2
	1
	
	    7,5
	
	
	  10,5

	Nội dung 6: 

Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hoà nhập (tiếp theo) 
	   
	1

	2
	4,5
	
	BT nhóm

  (tháng)
	  7,5

	Nội dung 7: 

Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thị trong lớp mẫu giáo hoà nhập 
	    2   
	   1
	
	7,5
	
	Bài KT

Giữa kỳ
	   10,5


	Nội dung 8: 

Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thị trong lớp mẫu giáo hoà nhập (tiếp theo) 

	    
	1
	    2
	   4,5
	
	
	    7,5



	Nội dung 9:    

 Tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp MG hoà nhập  
   
	2
	1
	
	7,5
	
	
	   10,5

	Nội dung 10: 

  Tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp MG hoà nhập (tiếp theo) 
	
	1
	   2
	4,5
	
	BT nhóm

(tháng)
	   7,5

	Nội dung 11: 

Tổ chức giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ trong lớp MG hoà nhập
     
	3


	
	
	9
	
	
	12

	Nội dung 12: 

 Tổ chức giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ trong lớp MG hoà nhập
 (tiếp theo)

	
	    1 
	    2
	4,5
	
	BTCN
	   7,5

	Nội dung 13: 

Quản lý lớp hòa nhập.
	1
	2


	
	6
	
	
	9

	Nội dung 14: 

Tư vấn trong can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập.
	    1
	2


	
	6
	
	
	  9


	Tổng
	18
	16
	8
	90
	
	
	132 tiết


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung:

Tuần 1, Nội dung 1:  Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật.
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết

Giảng đường
	Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật

	- Mô tả được: Khái niệm về trẻ khuyết tật, nguyên nhân, quan niệm về người khuyết tật, tình hình về trẻ khuyết tật ở Việt Nam và trên Thế giới. Vấn đề chăm sóc, giáo dục người khuyết tật ở Việt Nam.
- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	Đọc Q.1

tr.1-31, tr.97-101 và Q2 tr. 5-20
	

	Thảo luận
	1 tiết

Giảng đường
	- Nêu và phân tích 3 tiêu chí để phân loại khuyết tật từ đó rút ra những bài học trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật.
	- Xác định được các tiêu chí để phân loại trẻ khuyết tật.

- Có kỹ năng phân tích, quan sát thực tế để phân loại khuyết tật.
- Rút ra kết luận sư phạm.
	Các nhóm SV chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Tự học
	7,5 tiết ở nhà,

ở thư viện


	Nghiên cứu tài liệu và phân biệt sự khác nhau giữa giáo dục hòa nhập, giáo dục  hội nhập và giáo dục chuyên biệt.
	- Phân tích sự khác nhau giữa các mô hình giáo dục, môi trường giáo dục hòa nhập đối với sự phát triển của trẻ, các tiêu chí xác định giáo dục hòa nhập. 
	Quan sát ở xung quanh gia đình, hàng xóm, trường MN.   
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VP BM/khoa
	Hướng dẫn SV tìm hiểu PP học tập và tham khảo tài liệu liên quan đến học phần.
	- Làm quen với PP học tập ở trường ĐH.

 - Biết khai thác tài liệu để học tập và nghiên cứu các vấn đề về bộ môn.
	Nêu ý kiến
	

	KT - ĐG
	T/xuyên, ở trên lớp 
	Kiểm tra nội dung sau: 

Ảnh hưởng của môi trường giáo dục hòa nhập đến sự phát triển của trẻ khuyết tật.
	Hệ thống hoá được những kiến thức đã học và vận dụng vào thực tiễn.
	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
	


Tuần 2, nội dung 2:  Can thiệp sớm  trẻ khuyết tật.                                               

	Hình thức

t/c DH
	T.gian

Địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết

Giảng đường
	Can thiệp sớm trẻ khuyết tật.
	Mô tả được: Khái niệm can thiệp sớm, ý nghĩa, quy trình can thiệp sớm trẻ khuyết tật. Cách tổ chức chương trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật.
- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	Đọc Q2 tr.5-20 

 
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết

Giảng đường
	- Lấy ví dụ làm rõ khái niệm và ý nghĩa của công tác can thiệp sớm.

-Tình hình công tác can thiệp sớm tại địa phương, những thuận lợi và khó khăn.


	- Nắm được các kiến thức cơ bản và tầm quan trọng của công tác can thiệp sớm.

- Biết xây dựng kế hoạch triển khai công tác can thiệp sớm tại địa phương và cách tổ chức chương trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật.

	Câu hỏi: 
- Tại sao phải can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật?

- Đề xuất kế hoạch thực hiện để có chương trình CTS có hiệu quả
	

	Tự học
	7,5 tiết

ở nhà, ở thư viện 
	   Tìm hiểu quy trình thực

hiện  chương trình can thiệp sớm theo 3 giai đoạn.
 thiệp sớm

	Phân tích các giai đoạn thực hiện chương trình can thiệp chung và  việc áp dụng chương trình can thiệp sớm trẻ khuyết tật vào Việt Nam hiện nay.
	SV tự tìm hiểu công tác CTS ở địa phương mình để thảo luận.
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/

khoa
	Hướng dẫn SV làm bài tập nhóm; bài tập cá nhân.
	Biết khai thác tài liệu để học tập và nghiên cứu.
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT – ĐG 
	Thường xuyên, ở trên lớp
	Kiểm tra  nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác can thiệp sớm và mẫu giáo hòa nhập tại địa phương.
	Hệ thống hoá được những kiến thức đã học và vận dụng vào thực tiễn.
	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
	


Tuần 3, nội dung 3: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. 
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết giảng đường
	Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

	- Mô tả được: Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản và quy trình giáo dục hòa nhập.

 -Tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật; xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục; điều chỉnh chương trình dạy học phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật.
- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	Đọc Q2 tr. 6-7, Q1 tr.9  và 51-58
	

	Tự học
	9 tiết

ở nhà, ở thư viện. 
	Tham khảo tài liệu: Giáo dục học trẻ khuyết tật của tác giả Nguyễn Xuân Hải, NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009. 

Từ trang 46-55.

	 Khắc sâu kiến thức đã học, liên hệ với thực tiễn giáo dục trẻ khuyết tật và lấy ví dụ minh hoạ. 


	SV nghiên cứu TL chắt lọc kiến thức, lấy VD minh họa viết được 2-3 trang
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/khoa
	- Đọc thêm tài liệu có nội dung liên quan đến các vấn đề lý thuyết đã được học.
	Biết khai thác tài liệu để học tập và nghiên cứu.
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT - ĐG


	Định kỳ trên lớp hoặc

ở nhà
	Kiểm tra: Các nguyên  tắc cơ bản trong GDHN, phương pháp, nội dung và hình thức điều chỉnh hoạt động giáo dục trong lớp hòa nhập.

	Hệ thống hoá được những kiến thức đã học và vận dụng vào thực tiễn.
	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
	


Tuần 4, nội dung 4:  Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (tiếp theo).
	Hình thức

t/c DH
	T.gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận 
	3 tiết

giảng đường
	- Cách thức tiến hành tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật.

- Các phương pháp điều chỉnh hoạt động giáo dục trong lớp mẫu giáo hòa nhập.
	Biết lựa chọn phương pháp điều chỉnh dựa trên cơ sở những đặc điểm khác nhau về khả năng, nhu cầu, sở thích của trẻ và nội dung của môn học, bài học trong lớp hòa nhập. 
	Câu hỏi: Phân tích  cơ sở và cách thức tiến hành những điều chỉnh, đổi mới ND, phương pháp dạy hòa nhập.
	

	Tự học
	4,5 tiết

ở nhà,

ở thư viện


	 - Các bước trong quy trình giáo dục hòa nhập.
- Cách xây dựng mục tiêu giáo dục, cơ sở và cách thức tiến hành những điều chỉnh, đổi mới trong nội dung, phương pháp  và kĩ năng dạy học hòa nhập.
- Quan điểm, cách thức đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật.


	Mở rộng, khắc sâu kiến thức đã học và biết vận dụng vào thực tiễn CSGD trẻ.

	Tham khảo tài liệu có liên quan 
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VP khoa
	Hướng dẫn SV làm bài tập nhóm; bài tập cá nhân.
	Biết khai thác tài liệu để học tập và nghiên cứu.


	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT – ĐG (bài tập cá nhân)

	Định kỳ ở trên lớp hoặc ở nhà
	Những hiểu biết của bản thân về trẻ khuyết tật.
	 - Khả năng phân tích đánh giá, tổng hợp vấn đề.
	SV hoàn thành bài tập và nộp đúng thời hạn.
	


Tuần 5, nội dung 5: Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hoà nhập. 
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

Địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết

Giảng đường
	- Một số vấn đề về trẻ khiếm thính. 

- Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hòa nhập.
	- Mô tả được: Khái niệm tật điếc và những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của trẻ, nội dung cách thức thực hiện chăm sóc- giáo dục trẻ khiếm thính học hòa nhập trong trường mầm non.
- Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái quát.
	Đọc Q2 từ 

tr. 21-48
	

	Thảo luận

	1 tiết

Giảng đường
	- Nội dung, cách thức xây dựng môi trường phù hợp ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính. 
	- Phân tích và đề xuất cách thức xây dựng môi trường phù hợp ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính.
- Có ý thức tự giác, tích cực và chủ động trong học tập.
	Câu hỏi: Trẻ KT gặp khó khăn gì khi học tập và cần thực hiện các B/P nào để hỗ trợ, lấy VD minh họa.
	

	Tự học
	7,5 tiết 

ở nhà, ở thư viện


	Thăm trường mầm non trao đổi với giáo viên về việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục và tìm hiểu cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ khiếm thính.
	- Nắm được cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ khiếm thính

- Có ý thức tích cực học hỏi, chủ động tìm tòi tài liệu có liên quan đến trẻ khiếm thính. 
	SV ghi chép được 2-3 trang sau khi QS tại trường MN 
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/khoa
	Tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác CS-GD trẻ khiếm thính.
	Biết cách tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh.
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT – ĐG
	Thường xuyên ở trên lớp


	Kiểm tra  những vấn đề sau:

- Nội dung, cách thức xây dựng môi trường phù hợp ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính.
	Mở rộng, khắc sâu kiến thức đã học; nhận xét, liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức đã học vào quá trình CSGD trẻ.
	Đọc tài liệu tham khảo
	



Tuần 6, nội dung 6:

 Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hoà nhập (tiếp theo).
	Hình thức

t/c DH
	T.gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận 
	1 tiết

Giảng đường
	Nội dung, cách thức CS-GD trẻ khiếm thính học hòa nhập trong trường mầm non.
	- Phân tích các biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính.
- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	Câu hỏi: Trẻ khiếm thính gặp khó khăn gì khi HT và cần thực hiện các biện pháp nào để hỗ trợ, lấy ví dụ minh họa.
	

	Bài tập 
	2 tiết

Giảng đường  
	Thiết kế, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chung, hoạt động tiết cá nhân cho trẻ khiếm thính tại lớp mẫu giáo hòa nhập. (hoặc dự giờ tại trường MNTH, nếu có trẻ khiếm thính)
	- Trình bày các bước xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung giáo dục cho trẻ trong lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính. 

- Rèn luyện khả năng tổng hợp khái quát.

- Có ý thức tự giác, tích cục, chủ động trong học tập.
	SV hoàn thành bài tập thực hành, trình bày vào giấy A0  và báo cáo theo nhóm.
	

	Tự học
	4,5tiết

ở lớp, ở nhà, ở thư viện.


	Tìm hiểu một số biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính:
- Hoạt động góc, hoạt động học tập, tiết cá nhân cho trẻ khiếm thính.
	- Phân tích các biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính.

- Có thái độ luyện tập nghiêm túc.
	Đọc tài liệu và tập vận dụng vào thực tiễn
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/khoa
	Cách soạn giáo án để tổ chức hoạt động góc, hoạt động học tập trong lớp mẫu giáo hòa nhập và tiết cá nhân cho trẻ khiếm thính
	Khả năng vận dụng lý thuyết vào thực hành.
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT – ĐG

(BTN)
	Định kỳ ở trên lớp hoặc ở nhà.
	Kiểm tra vấn đề sau:

- Thiết kế các hoạt động cho trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hòa nhập. 
	Hoàn thành bài tập và nạp đúng hạn.


	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
	


Tuần 7, nội dung 7: Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thị trong lớp mẫu giáo hoà nhập. 
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết

Giảng đường
	- Một số vấn đề về trẻ khiếm thị.
- Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hòa nhập.
	- Mô tả được định nghĩa về khiếm thị,   nguyên nhân  và ảnh hưởng của nó tới khả năng học tập, nội dung cách thức thực hiện chương trình  chăm sóc- giáo dục trẻ khiếm thị học hòa nhập trong trường mầm non.
- Rèn luyện khả năng tổng hợp khái quát.

- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	Đọc Q2

Tr.87- 118
	

	Thảo luận
	1 tiết

Giảng đường
	- Điều chỉnh và sắp xếp môi trường phù hợp với tật thị giác.

- Xây dựng bầu không khí tích cực ở trường học.


	- Phân tích và đề xuất biện pháp điều chỉnh và sắp xếp môi trường phù hợp với trẻ khiếm thị, cách xây dựng bầu không khí tích cực ở trường học có trẻ khiếm thị.

- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	SV hoàn thành bài thảo luận
	

	Tự học
	7,5 tiết

ở nhà,

ở thư viện


	Thăm trường mầm non trao đổi với giáo viên về việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục và tìm hiểu cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ khiếm thị.
	- Nắm được cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ khiếm thị

- Có ý thức tích cực học hỏi, chủ động tìm tòi tài liệu có liên quan đến trẻ khiếm thị. 
	SV ghi chép được 2-3 trang sau khi QS tại trường MN 
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc ở  VPBM/khoa
	Tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác CS-GD trẻ khiếm thị.
	Biết cách tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh.
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT - ĐG

Giữa kỳ
	Định kỳ, ở trên lớp.
	Lập kế hoạch tổ chức hoạt động góc, hoạt động học tập trong lớp mẫu giáo hòa nhập và tiết cá nhân cho trẻ khiếm thính. 
	Mở rộng, khắc sâu kiến thức đã học; nhận xét, liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức đã học vào quá trình CSGD trẻ.
	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
	


Tuần 8, nội dung 8:
 Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thị trong lớp mẫu giáo hoà nhập (tiếp theo).
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận  nhóm
	1 tiết

Giảng đường
	Nội dung cách thức CS-GD trẻ khiếm thị học hòa nhập trong trường mầm non.
	- Phân tích các biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thị. Lấy ví dụ minh họa.
- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV
	

	Bài tập 
	2 tiết giảng đường
	Thiết kế, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chung, hoạt động góc, tiết cá nhân cho trẻ khiếm thị tại lớp mẫu giáo hòa nhập. (hoặc dự giờ tại trường MNTH, nếu có trẻ khiếm thị).
	- Trình bày các bước xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung giáo dục cho trẻ trong lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thị. 

- Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái quát.

- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	SV hoàn thành bài tập thực hành, trình bày vào giấy A0  và báo cáo theo nhóm.
	

	Tự học
	4,5 tiết

ở nhà,

ở thư viện


	- Tìm hiểu một số biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thị: Hoạt động góc, hoạt động học tập, tiết cá nhân cho trẻ khiếm thị.
	- Phân tích các biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thị.

- Có thái độ học tập nghiêm túc.
	Đọc tài liệu và tập vận dụng vào thực tiễn.
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc ở  VPBM/
khoa
	Cách soạn giáo án để tổ chức hoạt động góc, hoạt động học tập trong lớp mẫu giáo hòa nhập và tiết cá nhân cho trẻ khiếm thị.
	Khả năng vận dụng lý thuyết vào thực hành 
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT - ĐG


	Định kỳ ở trên lớp, hoặc ở nhà.
	Kiểm tra:

- Soạn giáo án hoạt động chung, hoạt động góc, giáo án tiết cá nhân cho trẻ khiếm thị trong lớp MGHN.
	Hoàn thành bài tập và nạp đúng hạn.


	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
	


Tuần 9, nội dung 9: Tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp mẫu giáo hòa nhập.
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết

Giảng đường
	- Một số vấn đề về trẻ khuyết tật ngôn ngữ. 

- Tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp mẫu giáo hòa nhập.
	- Mô tả được khái niệm, nguyên nhân, ảnh hưởng của khó khăn về ngôn ngữ đến quá trình phát triển của trẻ, nội dung cách thức thực hiện chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ học hòa nhập trong trường mầm non.
- Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái quát.

- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	Đọc Q.2

Từ tr.119-131

	

	Thảo luận
	1 tiết

Giảng đường
	- Nguyên nhân gây khó khăn về ngôn ngữ ở trẻ em

- Những ảnh hưởng của khó khăn về ngôn ngữ đến quá trình phát triển của trẻ.
	Trình bày nguyên nhân gây khó khăn về ngôn ngữ ở trẻ và lấy ví dụ trong thực tiễn để làm rõ những ảnh hưởng của tật đến quá trình phát triển của trẻ.
	SV hoàn thành bài thảo luận
	

	Tự học
	7,5 tiết 

ở thư viện


	Thăm trường mầm non trao đổi với giáo viên về việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục và tìm hiểu cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.
	- Nắm được cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.
- Có ý thức tích cực học hỏi, chủ động tìm tòi tài liệu có liên quan đến trẻ khiếm thị. 
	SV ghi chép được 2-3 trang sau khi QS tại trường MN 
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/khoa
	Tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác CS-GD trẻ khuyết tật ngôn ngữ.
	Biết cách tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT – ĐG 

	Định kỳ, ở trên lớp, ở nhà.
	Kiểm tra vấn đề sau:

Các biện pháp quan trọng trong công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.
	Khắc sâu kiến thức đã học và hoàn thành bài tập theo nội dung được giao.
	SV thực hiện theo yêu cầu của GV.
	


Tuần 10, nội dung 10: 
	Hình thức

t/c DH
	T.gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận

nhóm
	1 tiết 

Giảng đường
	Nội dung cách thức CS-GD trẻ khuyết tật ngôn ngữ học hòa nhập trong trường mầm non.
	- Phân tích các biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	SV thực hiện theo  yêu cầu của GV.
	

	Bài tập 
	2 tiết 

Giảng đường
	Thiết kế, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chung, hoạt động góc, tiết cá nhân cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại lớp mẫu giáo hòa nhập (hoặc dự giờ tại trường MNTH, nếu có trẻ khuyết tật ngôn ngữ).
	- Trình bày các bước xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung giáo dục cho trẻ trong lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khuyết tật. 

- Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái quát.


	SV hoàn thành bài tập thực hành, trình bày vào giấy A0  và báo cáo theo nhóm
	

	Tự học
	4,5 tiết ở nhà,

ở thư viện


	Tìm hiểu số biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khuyết tật ngôn ngữ:

- Hoạt động góc, hoạt động học tập, tiết cá nhân cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.
	- Phân tích các biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

- Có thái độ học tập nghiêm túc.


	SV thực hiện theo  yêu cầu của GV.

Viết được 1-2 trang
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/khoa
	Cách soạn giáo án để tổ chức hoạt động góc, hoạt động học tập trong lớp mẫu giáo hòa nhập và tiết cá nhân cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.
	Khả năng vận dụng lý thuyết vào thực hành. 
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT - ĐG

(bài tập nhóm)
	Định kỳ ở trên lớp, hoặc ở nhà.
	Kiểm tra  vấn đề sau:

- Soạn giáo án hoạt động chung, hoạt động góc, giáo án tiết cá nhân cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp MGHN.
	Hoàn thành bài tập và nạp đúng hạn.


	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
	


 Tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong lớp mẫu giáo hòa nhập (tiếp theo).
Tuần 11, nội dung 11:
Tổ chức giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ trong lớp mẫu giáo hòa nhập.
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết

Giảng đường
	- Một số vấn đề về trẻ chậm phát triển trí tuệ. 
- Tổ chức giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ trong lớp mẫu giáo hòa nhập
	- Mô tả được định nghĩa và những khó khăn về thể chất và tâm thần thường đi kèm với tật CPTTT.

- Nội dung cách thức thực hiện chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ CPTTT học hòa nhập.

- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	Đọc Q2 từ tr 87- 118
	

	Thảo luận
	1 tiết

Giảng đường
	- Những khó khăn về thể chất và tâm thần thường đi kèm với tật CPTTT.

- Các phương pháp điều chỉnh chương trình trong dạy mẫu giáo hòa ngập cho trẻ CPTTT.
	- Khái quát những khó khăn về thể chất và tâm thần thường đi kèm với tật CPTTT và các phương pháp điều chỉnh chương trình trong dạy học hòa nhập cho trẻ CPTTT.

- Rèn luyện khả năng tổng hợp khái quát.
	SV hoàn thành bài thảo luận
	

	Tự học
	7,5 tiết

ở nhà, ở thư viện.


	- Thăm trường mầm non trao đổi với giáo viên về việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục và tìm hiểu cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ CPTTT.
	- Nắm được cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ CPTTT.

- Có ý thức tích cực học hỏi, chủ động tìm tòi tài liệu có liên quan đến trẻ CPTTT. 
	SV ghi chép được 2-3 trang sau khi QS tại trường MN 
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/khoa
	Tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác CS-GD trẻ CPTTT.
	Biết cách tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh.
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT - ĐG


	Thường xuyên trên lớp 
	Kiểm tra vấn đề sau:

Các biện pháp quan trọng trong công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ CPTTT.
	Khắc sâu kiến thức đã học và hoàn thành bài tập theo nội dung được giao.
	SV chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
	


Tuần 12, Nội dung 12:Tổ chức giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ trong lớp mẫu giáo hòa nhập (tiếp theo).
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận
	1 tiết

Giảng đường
	- Các phương pháp điều chỉnh chương trình trong dạy mẫu giáo hòa nhập cho trẻ CPTTT.

- Nội dung cách thức CS-GD trẻ CPTTT học hòa nhập trong trường mầm non.
	- Phân tích các biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ CPTTT.

- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập
	SV thực hiện theo yêu cầu của GV.
	

	Bài tập
	2 tiết

Giảng đường
	Thiết kế, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chung, hoạt động góc, tiết cá nhân cho trẻ CPTTT tại lớp mẫu giáo hòa nhập (hoặc dự giờ tại trường MNTH, nếu có trẻ CPTTT).
	- Trình bày các bước xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung giáo dục cho trẻ trong lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ CPTTT.

- Rèn luyện khả năng tổng hợp khái quát.


	SV hoàn thành bài tập thực hành, trình bày vào giấy A0  và báo cáo theo nhóm
	

	Tự học
	4,5 tiết

ở nhà, ở thư viện.
	Tìm hiểu số biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ CPTTT:

- Hoạt động góc, hoạt động học tập, tiết cá nhân cho trẻ CPTTT.
	- Phân tích các biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ CPTTT

- Có thái độ học tập nghiêm túc.


	SV thực hiện theo  yêu cầu của GV.

Viết được 2-3 trang
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/khoa
	Cách soạn giáo án để tổ chức hoạt động góc, hoạt động học tập trong lớp mẫu giáo hòa nhập và tiết cá nhân cho trẻ CPTTT.
	Khả năng vận dụng lý thuyết vào thực hành 
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT - ĐG

(bài tập cá nhân /tháng)
	Định kỳ

trên lớp hoặc ở nhà.
	Kiểm tra  vấn đề sau:

- Soạn giáo án hoạt động chung, hoạt động góc, giáo án tiết cá nhân cho trẻ CPTT trong lớp MGHN.
	Hoàn thành bài tập và nạp đúng hạn.


	
	


Tuần 13, Nội dung 13: Quản lý lớp học hòa nhập 
	Hình thức

t/c DH
	T.gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết

Giảng đường
	- Ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung tổ chức và quản lý lớp học hòa nhập
	- Mô tả được những kiến thức cơ bản về quản lý lớp học dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập.
 - Rèn luyện khả năng tổng hợp khái quát.

- Có ý thức tự giác, tích cục, chủ động trong học tập.
	Đọc Q.1 Tr. 102-125
	

	Thảo luận 
	2 tiết

Giảng đường
	- Vai trò của việc xây dựng bầu không khí tích cực trong lớp hòa nhập

- Nội dung công tác giảng dạy trong lớp học hòa nhập.
	- Phân tích được vai trò của việc xây dựng bầu không khí tích cực để tổ chức và quản lý lớp học hòa nhập, lấy ví dụ minh họa. 

- Phân tích được nội dung công tác giảng dạy trong lớp học hòa nhập? So sánh với hoạt động thực tiễn.
	SV thực hiện theo yêu cầu của GV.
	

	Tự học
	6 tiết

ở nhà, ở thư viện.


	 Sinh viên tham quan và quan sát hoạt động một cơ sở trường hoà nhập và viết thu hoạch.  


	Quan sát hoạt động của nhà trường, giáo viên để hiểu rõ hơn mục tiêu giáo dục và quan điểm của trường về công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.  


	SV ghi chép được 2-3 trang sau khi QS tại trường MN.
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VPBM/ khoa
	Lưu ý các yếu tố tổ chức trường học hòa nhập.
	Lựa chọn hoạt động để phối hợp các lực lượng tham gia vào công tác giáo dục hòa nhập.
	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT - ĐG


	Thường xuyên

ở trên lớp
	Có thể kiểm tra trong các nội dung sau: 

- Ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung tổ chức và quản lý lớp học hòa nhập.

	Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn CSGD trẻ.
	
	


Tuần 14, Nội dung 14:  Tư vấn trong can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập 

	Hình thức

t/c DH
	T.gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết

Giảng đường
	Tư vấn trong can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập 


	- Phân tích được: Khái niệm, nguyên tắc, và những kỹ năng tư vấn trong can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập.
- Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái quát.

- Có ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
	Đọc Q.1 Tr. 98-101
	

	Thảo luận
	2 tiết

Giảng đường
	 Trò chơi đóng vai tư vấn cho phụ huynh trẻ khuyết tật trong các điều kiện khác nhau:

- Tư vấn cho phụ huynh trẻ khiếm thính-ngôn ngữ.

- Tư vấn cho phụ huynh trẻ khiếm thị.

- Tư vấn cho phụ huynh trẻ chậm phát triển trí tuệ.
	- Tham gia thực hành nhóm trên cơ sở nắm được các nguyên tắc cơ bản và cách tổ chức chương trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật.

- Có kỹ năng tư vấn cho phụ huynh trong công tác can thiệp sớm trẻ khuyết tật.
	Chia nhóm và phân công cụ thể các vai: người tư vấn- phụ huynh và chuẩn bị nội dung cần tư vấn.
	

	Tự học
	6 tiết

ở nhà,

ở thư viện


	 Khái niệm, nguyên tắc và các kỹ năng tư vấn.
	Mở rộng, khắc sâu kiến thức đã học và biết vận dụng vào thực tiễn CSGD trẻ.


	Tham khảo tài liệu có liên quan 
	

	Tư vấn

của GV
	Trên lớp hoặc VP khoa
	Hướng dẫn SV làm bài tập nhóm; bài tập cá nhân.
	Biết khai thác tài liệu để học tập và nghiên cứu.


	Chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.
	

	KT –ĐG 


	Định kỳ ở trên lớp hoặc ở nhà
	Có thể kiểm tra trong các nội dung sau: Trình bày những hiểu biết của bản thân về trẻ khuyết tật.
	 - Khả năng phân tích đánh giá, tổng hợp vấn đề.
	SV hoàn thành bài tập và nộp đúng thời hạn.
	


* Yêu cầu của môn học đối với sinh viên.
Kiểm tra cuối kỳ: Hệ thống hoá kiến thức về nội dung học phần và đánh giá nhận thức của sinh viên về môn học.

        8. Chính sách đối với học phần

- Sinh viên chuyên cần tích cực trong học tập sẽ có điểm kiểm tra - đánh giá thường xuyên.

- Sinh viên cần phải làm các bài tập đầy đủ, nộp đúng thời hạn quy định và đạt kết quả tốt.

 - Sinh viên không tham dự đủ 80% số tiết lên lớp theo quy định sẽ không được thi học kỳ.

 9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Trọng số là 30%

- Kiểm tra hàng ngày và hàng tuần trên các hình thức: Học trên lớp, học ngoài giờ

 (bài viết tự luận, trắc nghiệm; vấn đáp, thảo luận nhóm, bài thực hành...). Kiểm tra, đánh giá về tinh thần, thái độ, kết quả của những vấn đề sinh viên phải chuẩn bị, cần tư vấn nhằm tạo động lực thúc đẩy sinh viên tự học, tự nghiên cứu một cách tích cực.

- Kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên nhằm hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ mà giáo viên giao cho: Bài tập cá nhân/tuần, bài tập nhóm/tháng, bài tập lớn/học kỳ và các hoạt động theo nhóm.

- Điểm kiểm tra - đánh giá thường xuyên:   điểm thành phần.

9.2. Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: Trọng số là 20%

      Sau khi học được nửa thời gian, sinh viên làm bài kiểm tra trên lớp nhằm đánh giá tổng hợp các mục tiêu nhận thức và các kỹ năng khác ở giai đoạn giữa môn học. Kiểm tra giữa kỳ được thực hiện vào tuần 7 (theo lịch trình giảng dạy) với một trong các hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), làm tại lớp.

9.3. Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: Trọng số là 50%
           Đây là hình thức kiểm tra quan trọng nhất của học phần nhằm đánh giá toàn bộ các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu khác đã được đặt ra. Hình thức thi: Thi viết.

   Ngoài hình thức thi viết trên, sinh viên có thể làm bài tập lớn (tiểu luận) thay môn thi cuối kỳ khi đảm bảo các điều kiện làm bài tập lớn theo quy định của nhà trường.

9.4. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập.


a- Bài tập cá nhân: Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu học tập theo hướng dẫn trước khi lên lớp, thảo luận, xemina...

Yêu cầu:

- Về nội dung: Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí; thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu. Nộ dung bài viết thể hiện sự logíc, khoa học.

- Về hình thức: Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, dung lượng vừa đủ, không quá dài.

b- Bài tập nhóm/tháng:

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành, thực tế, phải đem theo sổ sách để ghi chép, máy ảnh, máy ghi hình, ghi âm (nếu có); chấp hành nội quy, quy định  của tập thể, làm đầy đủ các bài tập, các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên.

- Mỗi nhóm tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh theo mẫu sau:

Trường Đại học Hồng Đức
Khoa

Bộ môn 

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM

Tên vấn đề nghiên cứu:……………………………………………………………

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	Thư ký

	3
	
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi làm việc, có thể có biên bản kèm theo, lịch trình tìm hiểu, học tập, thực tế).

3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm: các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được…

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Nhóm trưởng (ký tên)

c. Bài tập lớn/học kỳ: Tuỳ điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên giao bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao, sinh viên phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

* Các tiêu chí đánh giá:

1. Đặt vấn đề, xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hợp lý, lôgic.

2. Có bằng chứng về năng lực tư duy, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.

3. Có bằng chứng về sử dụng các tư liệu, phương pháp, giải pháp…do giáo viên hướng dẫn.

4. Về cách thức: Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn phù hợp, đúng quy cách của một văn bản khoa học.

* Biểu điểm trên cơ sở các tiêu chí trên:

	Điểm
	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 – 10
	Đạt cả 4 tiêu chí
	

	7 – 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu song chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.
	

	5 – 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy phê phán; các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn hạn chế. 

- Tiêu chí 3,4: còn mắc lỗi.
	

	Dưới 4
	Không đạt cả 4 tiêu chí.
	


d. Thời gian kiểm tra:


+ Bài kiểm tra thường xuyên: theo lịch trình cụ thể (Mục 7.2) 


+ Bài kiểm tra giữa kỳ thực hiện vào tuần thứ 7 của kỳ học.


+ Bài kiểm tra cuối kỳ theo lịch của nhà trường.


+ Kết quả kiểm tra được phản hồi cho sinh viên 2 tuần sau khi làm bài.
10. Các yêu cầu khác

Yêu cầu sinh viên:

- Lên lớp theo đúng số tiết đó được quy định (Dự lớp ít nhất là 80% số tiết lên lớp) mới được dự thi.

- Đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).

- Tự học, tự nghiên cứu.

Ngày     tháng     năm 2015
       
                                    Ngày    tháng    năm 2015
           Duyệt                         Trưởng bộ môn                          Nhóm chỉnh sửa
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